
Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4 5 6 7

TỔNG SỐ 6.394.513 4.407.816 1.785.076 1.700 1.510 198.411

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 6.192.892 4.407.816 1.785.076

1 Sở Giáo dục và Đào tạo 496.847 496.847

2 Sở Y tế 295.347 295.347

3 Đài Phát thanh và Truyền hình 27.737 27.737

4 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 98.483 8.320 90.163

5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 469.905 103.307 366.598

6 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 50.275 50.275

7 Sở Giao thông vận tải 32.891 32.891

8 Sở Công thương 14.702 14.702

9 Sở Xây dựng 10.357 500 9.857

10 Sở Khoa học và công nghệ 32.976 1.230 31.746

11 Sở Tài nguyên và Môi trường 41.976 9.973 32.003

12 Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định 36.094 36.094

13
Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật du lịch Nam

Định
7.978 7.978

14 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 22.446 22.446

15
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng

nhân dân tỉnh
16.494 16.494

16 Thanh tra tỉnh 9.040 9.040

17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 18.990 10.000 8.990

18 Sở Nội vụ 24.749 24.749

19 Sở Tư pháp 11.031 11.031

20 Sở Tài chính 13.394 13.394
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21 Sở Thông tin và Truyền thông 13.112 13.112

22 Ban quản lý các Khu công nghiệp 5.317 5.317

23 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 4.203.426 4.203.426

24 Văn phòng Tỉnh ủy 94.975 94.975

25 Trường Chính trị Trường Chinh 11.181 11.181

26 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 6.500 6.500

27 Ban chấp hành đoàn tỉnh 5.883 5.883

28 Hội liên hiệp phụ nữ 5.069 5.069

29 Hội Nông dân tỉnh Nam Định 5.234 5.234

30 Hội cựu chiến binh 2.569 2.569

31 Liên minh Hợp tác xã 1.815 1.815

32 Hội người mù 1.270 1.270

33 Hội Đông y 439 439

34 Hội Văn học nghệ thuật 1.256 1.256

35 Hội chữ thập đỏ 1.761 1.761

36 Hội nhà báo 597 597

37 Hội làm vườn 189 189

38 Công an tỉnh 39.540 30.570 8.970

39 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 35.797 19.240 16.557

40 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 16.680 12.680 4.000

41
Công ty TNHH 1 TV khai thác công trình thủy lợi

Vụ Bản
2.250 2.250

42
Công ty TNHH 1 TV khai thác công trình thủy lợi

Nam Ninh
500 500

43
Công ty TNHH 1 TV khai thác công trình thủy lợi

Nghĩa Hưng
5.320 5.320

44 Bệnh viện Nhi tỉnh 500 500

II
CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA

PHƯƠNG VAY 
1.600 1.600

III CHI BỔ SUNG  QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.510 1.510

IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 143.438 143.438

V
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN

LƯƠNG
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